
Khâu Cuối (Final Mix),
 Tiêu Chuẩn Âm Lượng & Xuất 

File
Buổi 7 Tổng hợp tín hiệu, LUFS Loudness & Đồ án hoàn thiện tác phẩm



Phần 1: Khâu Hoà Âm Cuối (Final 
Mix/Dubbing)

Giai đoạn nhào nặn tất cả các thành phần âm thanh rời rạc Thoại, Nhạc, SFX, 

Foley) thành một khối thống nhất, hài hòa và tuân thủ tiêu chuẩn phát sóng.



Cân Bằng Mức (Leveling)

Điều chỉnh thanh Fader để đảm bảo 

sự tương quan chính xác: Giọng thoại 

Dialogue) luôn là vua, không bao giờ 

bị nhạc hay tiếng động môi trường lấn 

át.

Chải Chuốt Tần Số (EQ & 
Dynamics)

Quét lại toàn bộ dự án để loại bỏ sự 

chồng chéo dải tần (tần số thấp của 

nhạc cụ bass đụng độ với tiếng động 

sấm sét) nhằm tạo ra không gian rõ 

nét.

Tạo Không Gian 
(Panning/Reverb)

Phân bổ vị trí âm thanh trong không 

gian 2D/3D (trái, phải, xa, gần). Thêm 

hiệu ứng vang Reverb để gắn kết 

mọi thứ vào chung một môi trường vật 

lý.

Mục Tiêu Của Final Mix



Một dự án chuyên nghiệp đòi hỏi quản lý đường đi của âm thanh cực 

kỳ chặt chẽ qua hệ thống Bus/Submix trước khi ra cổng Master.

• Track Mono Kênh Đơn): Bắt buộc dùng cho Giọng Thoại 

Dialogue). Thoại luôn phải phát ra từ chính giữa 

Center/Phantom Center) để tạo sự tập trung.

• Track Stereo Kênh Đôi): Dành cho Nhạc nền Music và Không 

gian môi trường Ambience). Tạo ra độ rộng và sự bao trùm ở hai 

bên tai người nghe.

• Routing Định tuyến): Gom tất cả track thoại vào 1 Dialogue Bus, 

nhạc vào Music Bus để có thể tăng giảm tổng thể hoặc gắn 

Limiter chung một cách nhanh chóng.

Quản Lý Luồng Tín Hiệu Tổng



• Bản chất: Xảy ra khi một nguồn âm thanh thu bằng 2 micro khác 

nhau VD 1 mic cài áo + 1 mic boom) có khoảng cách đến nguồn 

phát khác nhau. Sóng âm đến không cùng lúc sẽ "triệt tiêu" lẫn 

nhau.
• Triệu chứng: Âm thanh bị nghẹt mũi, mất hoàn toàn dải âm trầm 

Bass, nghe rất mỏng và giả tạo dù bật âm lượng lớn.

• Giải pháp: Sử dụng công cụ Phase Meter Correlation Meter). 

Nếu vạch chỉ số chạy về phía 1 Màu đỏ, hai track đang bị 

nghịch pha. Cần phải zoom kỹ vào Timeline để dịch chuyển lệch 

sóng, hoặc bấm nút Invert Phase Ø) trên Mixer.

Kiểm Tra Lỗi Lệch Pha (Phase Cancellation)



Phần 2: Tiêu Chuẩn Âm Lượng LUFS
Đo lường "Độ to" của video bằng cách máy tính mô phỏng cảm nhận của thính 

giác con người.



Peak (Đỉnh sóng vật lý)

Đo bằng dBFS. Đây là đơn vị đo mức điện năng/tín hiệu kỹ 

thuật số cao nhất tại một thời điểm VD: tiếng vỗ tay tát một 

cái). Tuy Peak chạm trần 0dBFS, nhưng tai người vẫn có thể 

cảm thấy bài hát đó "nghe rất nhỏ".

Giới hạn Peak dùng để đảm bảo tín hiệu không bị vỡ 

Clipping) phần cứng.

Loudness (Độ to cảm nhận)

Đo bằng LUFS Loudness Units relative to Full Scale). Đây là 

đơn vị đo lường năng lượng trung bình của toàn bộ video kết 

hợp với đường cong thính giác Fletcher-Munson curve) - tức 

là âm thanh ở dải Mid (giọng người) sẽ được tính toán để 

"nghe to hơn" dải Bass.

LUFS phản ánh chính xác 100% cảm giác của người nghe.

Peak Level vs. Loudness (LUFS)



Thuật toán của YouTube, Spotify, Facebook được thiết kế để bảo vệ 

người dùng không bị "giật mình" khi chuyển qua lại giữa các video.

• Nếu video của bạn xuất ở 8 LUFS (quá to), YouTube sẽ tự động 

ép nhỏ toàn bộ biên độ xuống 6dB để đạt ngưỡng chuẩn 14 

LUFS. Xem thông số "Volume / Normalized" ở mục Stats for 

nerds).
• Sự ép giảm này làm âm thanh bị bí bách, mất đi Dynamic Range 

và không còn lực như bản gốc trên máy tính của bạn.

• Quy tắc: Luôn mix đúng tiêu chuẩn, không bao giờ cố gắng làm 

to âm thanh một cách mù quáng bằng cách vặn Volume Master.

Án Phạt Âm Lượng (Loudness Penalty)



Nền Tảng / Ứng 
Dụng

Target Loudness 
(Integrated)

True Peak (Mức 
trần) Đặc Thù

Social Media

         Youtube, FB, 
TikTok)

14 LUFS 1.0 dBTP Âm thanh dày đặc, cạnh tranh cao trên thiết bị di động, ít 
dải động.

Phim Rạp

         Cinema 
Standard)

24 LUFS 2.0 dBTP Khoảng trống Headroom) khổng lồ dành cho cháy nổ, 
gầm rống. Rất nhỏ nếu nghe trên điện thoại.

Truyền Hình KTS

         Netflix, VTV, EBU 
R128

24 / 23 LUFS 2.0 dBTP Kiểm định QC gắt gao, lệch chuẩn sẽ bị nhà đài trả lại 
source.

Tiêu Chuẩn Âm Lượng Quốc Tế



Khâu xuất file Export/Deliver) quyết định chất lượng cuối cùng đến 

tay khán giả.

• Audio Codec Định dạng):
 - Dùng Linear PCM WAV: Không nén, bắt buộc dùng nếu cần 
gửi file âm thanh sang studio khác để master.
 - Dùng AAC: Có nén, thông dụng nhất khi nhúng thẳng vào file 
Video MP4) để đăng tải web. Đặt Bitrate từ 256kbps - 320kbps.

• Sample Rate: Cố định ở 48000 Hz 48kHz cho mọi chuẩn Video 

toàn cầu. Khác với CD nhạc thường dùng 44.1kHz).

• Bit Depth: Khuyến nghị 24-bit để giữ nguyên độ sâu và dải động 

của âm thanh Độ phân giải cực cao).

Cấu Hình Xuất File Chuẩn Hóa



Phần 3: Tổng Kết & Đồ Án Cuối Khóa
Thực hành tổng hợp mọi kiến thức từ Tiền kỳ Thu âm đến Hậu kỳ Dựng, Xử lý 

ồn, Thiết kế âm thanh và Final Mix).


